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Trường Tiểu học Phước Long 1 

Tên: ………………………………. 

Lớp: …… 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 5 

Năm học 2011-2012  

(Thời gian: 60 phút) 

A/ Trắc nghiệm: 

1. Đánh dấu X vào ô trống trước câu sử dụng dấu hai chấm để dẫn lời nói trực tiếp của 

nhân vật: 

Tôi đang đứng trên mui thuyền, bỗng có tiếng gọi:  

- Mau ra coi, An ơi! Gần tới sân chim rồi. 

Gà cất tiếng gáy : trời đã sáng. 

Một bạn bảo tôi :  "Cậu làm thủ môn nhé !".  

Mận ở vùng Sa pa cũng đủ loại : mận vàng, mận đỏ, mận tím…. 

2. Khoanh tròn vào dòng chứa từ lạc :  

A.  Nhân dân, nghệ thuật, học sinh, bút chì, đạo đức 

B. Văn hóa, đạo dức, lo lắng, giáo viên, truyền thống 

C. Im lặng, trò chuyện, bàn bạc, cao vút, náo nức, 

D. Kiên trì, tươi đẹp, chăm chỉ, ngoan ngoãn, xanh thắm 

3. Tìm từ ghép và từ láy có trong câu văn sau: Mưa mùa xuân xôn xao phơi 

phới….Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. 

+ Từ ghép :…………………………………………………………………… 

+ Từ láy :…………………………………………………………………….. 

4.   Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu sau : 
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Trong đầm, trên nền lá xanh mượt,những bông sen trắng, sen hồng khẽ đu  

……………………………………………………………………………  

đưa. 

B/  Tự luận : 

1. Cảm thụ 

Trong bài " Bè xuôi sông La ", nhà thơ Vũ Duy Thông có viết : 

Sông La ơi sông La 

Trong veo như ánh mắt 

Bờ tre xanh im mát 

Mươn mướt đôi hàng mi 

Hãy cho biết : Đoạn thơ miêu tả những nét đẹp gì của dòng sông La? Qua đoạn thơ, 

em thấy được tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương như thế nào ?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………… 

2. Tập làm văn : Hãy miêu tả một cây ăn quả (cam, mít, xoài, vải, chôm chôm…..) đang 

trong mùa quả chín. 
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